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Điểm

RL

Xếp loại

HB
Số tiền HB

1 16220113091 Nguyễn Thị Hằng 09/08/1997 C13G2 9,35 86 Giỏi 4235000

2 15220113089 Lương Thị Minh Huệ 19/11/1997 C13G2 9,19 86 Giỏi 4235000

3 16220113005 Gia Kỳ Anh 20/08/1997 C13G4 9,19 83 Giỏi 4235000

4 16220113059 Lý Trọng Đại 06/06/1998 C13G2 9,19 83 Giỏi 4235000

5 16220113318 Vũ Văn Vượng 21/08/1995 C13G5 9,15 83 Giỏi 4235000

6 16220113312 Đào Đức Việt 12/06/1998 C13G2 9,15 81 Giỏi 4235000

7 16220113041 Đào Văn Cương 19/02/1989 C13G6 9,12 80 Giỏi 4235000

8 16220113156 Hò Thị Liến 16/09/1998 C13G6 9,08 83 Giỏi 4235000

9 16220113130 Nguyễn Thị Thanh Huyền 09/10/1998 C13G4 9,04 82 Giỏi 4235000

10 16220113287 Dương Thị Trang 08/03/1998 C13G4 8,96 83 Giỏi 4235000

11 16220113029 Vũ Nghiêm Bảo 31/12/1998 C13G1 8,88 85 Giỏi 4235000

12 16220113309 Nguyễn Thị Vân 29/05/1998 C13G2 8,88 84 Giỏi 4235000

13 16220113216 Lưu Bá Phú 21/11/1998 C13G5 8,88 84 Giỏi 4235000

14 16220113027 Đặng Thị ánh 27/08/1998 C13G6 8,88 83 Giỏi 4235000

15 16220113253 Nguyễn Thị Thu Thảo 18/10/1998 C13G4 8,88 80 Giỏi 4235000

16 16220113284 Nguyễn Thị Tươi 08/08/1998 C13G6 8,85 84 Giỏi 4235000

17 16220113165 Vũ Thị Thùy Linh 30/04/1998 C13G5 8,81 84 Giỏi 4235000
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